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MỤC LỤC
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LỜI NÓI ĐẦU
Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế (đơn vị tư vấn) đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân (UBND) 4 xã Thượng Nhật, xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông), xã Phong Mỹ, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) và các phòng, ban liên quan của 2 huyện tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch Phát triển sản xuất nông nghiệp (PTSXNN) đến năm 2020. Bản điều chỉnh quy hoạch của 4 xã đã được UBND huyện Nam Đông và huyện Phong Điền phê duyệt để đưa vào thực hiện. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Irish AID tài trợ.

Trên cơ sở đó, CRD tiến hành xây dựng Quy trình và đã cùng với sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế và Dự án VIE/033 đồng tổ chức Hội thảo – Tập huấn (ngày 30 tháng 7 năm 2015), nhằm giới thiệu và hướng dẫn Quy trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch PTSXNN cấp xã của dự án để có thể áp dụng vào việc Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 26 xã dự án VIE/033 do Luxembourg tài trợ tại 3 huyện Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả Hội thảo - Tập huấn giới thiệu về Quy trình rà soát, điều chỉnh quy  hoạch PTSXNN trong xây dựng nông thôn mới đã giúp cho các đại biểu cấp xã/huyện/tỉnh và các đơn vị tư vấn tham dự có một bức tranh tổng thể về các bước thực hiện quy trình. Đặc biệt, hội thảo cũng đã xác định được việc vận dụng và lồng ghép quy trình của dự án do Irish AID tài trợ vào hoạt động rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của dự án VIE/033. Tuy nhiên, nội dung rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của dự án VIE/033 có khác so với Quy trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch PTSXNN của dự án Irish AID là phải bao gồm cả 3 nội dung (áp dụng 3 trong 1) như sau:  

- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh; 

- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng, cơ sở hạ tầng; 

- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất. 

Quá trình rà soát, điều chỉnh 3 nội dung trên còn phải chú ý đến việc lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Chuẩn hóa hệ thống bản đồ, chuyển đổi cơ sở dữ liệu và tích hợp trên nền GISHue.

Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM phải đảm bảo:
i) Phù hợp với các kế hoạch phát triển của xã/thôn được xây dựng theo phương pháp có sự tham gia của địa phương được thực hiện gần đây và các kế hoạch này đang được lồng ghép vào kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội của xã;

ii) Bối cảnh biến đổi khí hậu được phản ánh đầy đủ trong quy hoạch;
iii) Các vấn đề và kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai có liên quan được trình bày đầy đủ trong quy hoạch XDNTM. 
Kết quả Hội thảo tham vấn nâng cấp quy trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM (ngày 29/3/2016) làm cơ sở cho việc thể chế hóa quy trình trình UBND tỉnh công nhận, quy trình này sẽ áp dụng cho việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM của các xã khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, và nhiệm vụ đó sẽ do tổ rà soát cấp xã, huyện đảm nhận.

Mặc dù đã qua nhiều hội thảo, lấy ý kiến, cập nhật, chỉnh sửa, nhưng tài liệu hướng dẫn quy trình này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bên để tài liệu được hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã trong giai đoạn 2016-2020.
PHẦN 1 
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1.1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1.1.1. Khái niệm nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn, được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là UBND xã.

Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ); có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. 

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Nông thôn mới không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội, mà là vấn đề kinh tế - chính trị tổng hợp.

Xây dựng nông thôn mới giúp cho nông dân có niềm tin, trở nên tích cực, chăm chỉ, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng nông thôn phát triển giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

1.1.2. Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

a. Ý nghĩa của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới được ban hành theo Quyết định số 491/QĐ- TTg, ngày 16/4/2009 với ý nghĩa:

- Cụ thể hóa đặc tính của xã nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, là chuẩn mực để các xã lập kế hoạch phấn đấu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

- Là căn cứ để chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong từng thời kỳ, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới, đánh giá trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

b. Nội dung Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới bao gồm 5 nhóm và 19 tiêu chí, cụ thể như sau:

- 5 nhóm bao gồm: Nhóm 1: Quy hoạch; Nhóm 2: Hạ tầng kinh tế xã hội; Nhóm 3: Kinh tế và tổ chức sản xuất; Nhóm 4: Văn hóa - xã hội - môi trường; Nhóm 5: Hệ thống chính trị.

- 19 tiêu chí bao gồm: 1. Quy hoạch; 2. Giao thông; 3. Thủy lợi; 4. Điện; 5. Trường học; 6. Cơ sở vật chất văn hóa; 7. Chợ; 8. Bưu điện; 9. Nhà ở dân cư; 10. Thu nhập; 11. Tỷ lệ hộ nghèo; 12. Cơ cấu lao động; 13. Hình thức tổ chức sản xuất; 14. Giáo dục; 15. Y tế; 16. Văn hóa; 17. Môi trường; 18. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; 19. An ninh, trật tự xã hội.

Bảng 1: Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

(Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 

của Thủ tướng chính phủ)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí

	1
	 Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
	1.1 Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

	
	
	1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới.

	
	
	1.3 Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư  hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc  văn hoá tốt đẹp.

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ thông vận tải.

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

	3
	 Thủy lợi
	3.1.  Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh

	
	
	3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa



	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất  đạt chuẩn Quốc gia

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

	
	
	6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

	7
	Chợ nông thôn
	Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng

	8
	Bưu điện
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

	
	
	8.2. Có Internet đến thôn

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo

	12
	Cơ cấu lao động
	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

	13
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả   

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục  trung học

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động  qua đào tạo

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế

	
	
	15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

	16
	Văn hóa
	Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ VH-TT-DL

	17
	Môi trường
	17.1.  Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia

	
	
	17.2. Các cơ sở sản xuất- kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường

	
	
	17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

	
	
	17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch

	
	
	17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

	18
	Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
	18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

	
	
	18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã  đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

	19
	An ninh, trật tự xã hội
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững


1.1.3. Khái niệm về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế: i) Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. ii) Nông nghiệp, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước,… còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm. iii) Đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị lớn phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Do đó, phải tiến hành quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Như vậy, quy hoạch nông thôn mới là bố trí, sắp xếp địa điểm, diện tích sử dụng các khu chức năng trên địa bàn xã, khu phát triển dân cư (bao gồm cả chỉnh trang các khu dân cư hiện có và bố trí khu mới), hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, các khu sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ,… theo chuẩn nông thôn mới.

1.1.4. Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới
- Nội dung xây dựng NTM hướng tới thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia được quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Xây dựng NTM theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn xã đặt ra các chính sách, cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện. 

- Được thực hiện trên cơ sở kế thừa và lồng ghép các chương trình MTQG, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn, có bổ sung dự án hỗ trợ  đối với các lĩnh vực cần thiết; có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp của các tầng lớp dân cư. 

- Được thực hiện gắn với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của mỗi địa phương (xã, huyện, tỉnh); có  quy hoạch và cơ chế đảm bảo cho phát triển theo quy hoạch (trên cơ sở các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật do các Bộ chuyên ngành ban hành).

- Là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện; Hình thành cuộc vận động “toàn dân xây dựng nông thôn mới“ do Mặt trận Tổ quốc chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới.

1.1.5. Nhiệm vụ của quy hoạch xây dựng nông thôn mới

- Mô hình nông thôn mới thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực cộng đồng dân cư là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, tổ chức điều hành quá trình thực thi chính sách, cơ chế tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, nguồn lực, hoạch định và tạo điều kiện động viên tinh thần còn các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

- Được thực hiện trên cơ sở kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án đang triển khai ở nông thôn, có cơ chế chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế và huy động đóng góp của các tầng lớp công nhân.

- Xây dựng nông thôn mới thực hiện được gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo ANQP của xã.

- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cấp uỷ Đảng, Chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng nông thôn mới do Mặt trận chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới. Tuỳ vào tình hình cụ thể để đưa ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo từng năm và cả giai đoạn.

1.1.6. Cơ sở pháp lý của quy hoạch xây dựng nông thôn mới

- Nghị quyết số 100/2015/NQ13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các Bộ ngành có liên quan.

- Đề án xây dựng xã NTM của xã.
1.2. MỤC TIÊU, PHẠM VI, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆC  RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM CẤP XÃ

1.2.1. Mục tiêu

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch XDNTM nhằm:

- Cung cấp công cụ điều hành phát triển kinh tế xã hội thiết thực, hiệu quả.
- Cải thiện thu nhập và điều kiện sống của người dân ở các xã. 

- Nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu một cách bền vững cho người dân ở các khu vực dễ bị tổn thương.

1.2.2. Phạm vi thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch
- Hoạt động rà soát, điều chỉnh quy hoạch được thực hiện tại các xã trên cơ sở bản thuyết minh quy hoạch đã được phê duyệt.
- Giai đoạn 2016 - 2020.
1.2.3. Yêu cầu của việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 

a. Rà soát nội dung các bản thuyết minh quy hoạch đã được phê duyệt
Bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn thiếu so với các quy định hiện hành: bổ sung, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, không phù hợp, những nội dung mới phát sinh, …; những nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch được đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xu hướng giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Việc rà soát sẽ được tập trung vào ba nội dung sau đây:

- Quy hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp): Gắn kết việc quy hoạch với tiềm năng, lợi thế, điều kiện sản xuất của địa phương, thị trường tiêu thụ; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên - môi trường. Các hạng mục quy hoạch sẽ được xác định rõ quy mô của từng loại hình sản xuất, bố trí không gian sản xuất đến vị trí thôn.
- Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng: Xem xét các phương án thiết kế quy hoạch trong bối cảnh biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

- Quy hoạch sử dụng đất và phân kỳ kế hoạch sử dụng đất hợp lý cho từng giai đoạn phát triển.
Chuẩn hóa hệ thống bản đồ, chuyển đổi cơ sở dữ liệu và tích hợp trên nền GISHue: Chuẩn hóa bản đồ theo Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1801/UBND-NN ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Thừa thiên Huế quy định nội dung và dự toán lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

b. Nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc rà soát liệu:

Trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch, Tổ rà soát các cấp nghiên cứu tất cả các tài liệu có liên quan do các xã, huyện, và các sở có liên quan. Các cơ sở dữ quan trọng cần có như kết quả nghiên cứu, các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã lập và kết quả từ một số hoạt động của dự án.

Bên cạnh việc sử dụng các thông tin sẵn có, Tổ rà soát quy hoạch xây dựng NTM cấp xã tiến hành đánh giá, khảo sát để rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin và thống nhất các nội dung chính tại thực địa.

c. Phương pháp tiếp cận
Lồng ghép tiếp cận trên xuống và dưới lên được thực hiện xuyên suốt trong quá trình rà soát quy hoạch nông thôn mới. Tổ rà soát sẽ tham khảo các định hướng chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, tham vấn cộng đồng.
1.2.4. Các nhiệm vụ rà soát


a. Phân tích và tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch đến năm 2015: phân tích những khó khăn, bất cập, những nội dung còn thiếu, chưa được làm rõ trong thuyết minh quy hoạch xây dựng NTM của xã so với các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, những vấn đề mới phát sinh. Rà soát lại kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.



b. Rà soát, cập nhật, bổ sung phân tích và đánh giá tổng hợp hiện trạng về điều kiện tự nhiên (đặc điểm địa lý, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, tài nguyên: nước, rừng, biển…), môi trường và các hệ sinh thái để xác định nguồn lực và tiềm năng phát triển. Bổ sung phân tích các nhân tố thiên tai, tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.



c. Rà soát, bổ sung nội dung quy hoạch phát triển sản xuất: Xác định tiềm năng, quy mô của từng loại hình sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp; dự báo khả năng sản xuất, thị trường tiêu thụ; phân bổ cụ thể, rõ ràng không gian sản xuất theo từng loại hình, ngành nghề, đến vị trí thôn, xóm. Xây dựng định hướng phát triển đầu ra cho sản phẩm. 



d. Kiến nghị xây dựng hệ thống giải pháp về hạ tầng, kỹ thuật - công nghệ, dịch vụ phụ trợ, môi trường, nguồn nhân lực, vốn, … để thực hiện quy hoạch.



e. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng: Làm rõ những nội dung cần điều chỉnh. Xem xét các yêu cầu xây mới, cải tạo, chỉnh trang gắn với đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian cho từng khu vực, giải pháp cải tạo các công trình hạ tầng phù hợp với khả năng, nguồn lực, yêu cầu phát triển và các chính sách giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

f. Rà soát hiện trạng sử dụng đất, Quy hoạch sử dụng đất và phân kỳ kế hoạch sử dụng đất hợp lý cho từng giai đoạn phát triển.


g. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và phân kỳ thực hiện theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng ngân sách và huy động sức dân. Cân đối lại việc huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch; làm rõ việc huy động năng lực của cộng đồng tham gia vào các hoạt động.


h. Bổ sung, cập nhật hoàn chỉnh hệ thống bản đồ tích hợp vào GISHue theo quy định; bổ sung, điều chỉnh hệ thống bản đồ, biểu bảng theo các phương án điều chỉnh quy hoạch.


i. Đề xuất hệ thống các giải pháp và chính sách để thực hiện quy hoạch. 


j. Khái toán kinh phí cho từng hoạt động đầu tư (sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng)


k. Lập hồ sơ thẩm định và hồ sơ phê duyệt Quy hoạch XDNTM đã được điều chỉnh.
1.3. LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (BĐKH), GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI (GNRRTT) VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BVMT) VÀO TRONG VIỆC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM CẤP XÃ
Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) vào quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH là việc sử dụng kết hợp các công cụ phân tích, các nguồn dữ liệu đánh giá trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương nhằm nâng cao chất lượng thu thập, rà soát, tổng hợp, hình thành thông tin theo hướng giúp phản ánh được những yêu cầu đặc trưng của công tác GNRRTT và thích ứng BĐKH. Thông qua sử dụng các công cụ đó, một mặt kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương thể hiện được khả năng phòng chống, thích nghi với các biểu hiện của biến đổi khí hậu, mặt khác giúp nâng cao tính sẵn sàng trong phòng ngừa hay chống chọi của chính quyền, cộng đồng và cá nhân với các hiện tượng trên bằng các giải pháp công trình và phi công trình có tính ưu tiên cao được các bên tham gia ủng hộ.

Mục tiêu của việc lồng ghép là sự kết hợp các biện pháp ứng phó với BĐKH và các kế hoạch hành động cụ thể như là một phần của chiến lược giảm nhẹ tổn thương do thiên tai và BĐKH, BVMT và tài nguyên thiên nhiên cũng như cải thiện sinh kế và nâng cao mức sống của người dân. Việc lồng ghép các vấn đề liên ngành nêu trên vào kế hoạch địa phương sẽ có ý nghĩa vừa giúp gia tăng tính bền vững  của các kế hoạch phát triển mà cũng là cơ hội để lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể và cộng đồng rà soát sự thích hợp của các chính sách, quy định và thể chế hiện hành. Ngoài ra, thực hành lồng ghép BĐKH còn là dịp để nâng cao năng lực quản lý và tính dân chủ của cộng đồng.
Các nguyên tắc lồng ghép BĐKH và GNRRTT  
- Việc lồng ghép ứng phó với BĐKH phải là một phần trong chiến lược phát triển và chính sách chung của địa phương và nhà nước.

- Cần có những nghiên cứu và dẫn chứng khoa học để xác định các nguy cơ và mức độ thiên tai và BĐKH lên địa phương trong tương lai phù hợp với thời gian hoạch định kế hoạch. Đồng thời phải có những tập huấn trước về tác động của BĐKH và biện pháp ứng phó để mọi người ở địa phương có thể nắm bắt vấn đề.

- Việc xây dựng các biện pháp lồng ghép phải được thực hiện với sự phối hợp và có sự đồng thuận của cộng đồng. Người dân địa phương phải được thông báo, tham vấn, tham gia bàn luận, đề xuất và giám sát các bước hành động ứng phó cụ thể. 

- Việc lồng ghép các nội dung quản lý thiên tai và ứng phó với các tác động của BĐKH phải gắn kết với các mục tiêu, các chỉ số phát triển và biện pháp thực hiện phù hợp với kế hoạch các ngành và lĩnh vực sản xuất của địa phương.

- Cần có sự hài hoà và cân đối giữa hai nhóm giải pháp phi công trình và giải pháp công trình trong việc lồng ghép.

- Việc chọn lựa các giải pháp ứng phó phải phân tích trên cơ sở ưu tiên nhằm giảm nhẹ ở mức thấp nhất có thể được các tổn thương đến với đa số trong cộng đồng, đồng thời nên cân nhắc điều kiện và khả năng thực tế của các ngành và nguồn lực của người dân địa phương.

- Nhất thiết phải xem xét khả năng phối hợp với các giải pháp ứng phó khác nhau nhằm làm tăng tính đồng bộ một cách toàn diện, tính hiệu quả của giải pháp, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, phải huy động và củng cố tính bền vững trong phát triển.

- Phải lưu ý các mặt trái có thể có của các giải pháp đề xuất nhằm tối thiểu những yếu tố tiêu cực hoặc bất lợi khi triển khai. Nên cân nhắc những vấn đề có thể phải đánh đổi, lợi hại nhằm tránh những sai lầm khó sửa chữa về sau. Các đề xuất cũng cần lưu ý giải tỏa hoặc giảm thiểu các mâu thuẫn về quyền lợi nhóm trong cộng đồng.

- Cần chú ý nguyên tắc bình đẳng giới trong lồng ghép thích ứng với BĐKH vào kế hoạch. Các sáng kiến thích ứng phải có sự đóng góp của cả phụ nữ và nam giới.

- Nếu cần, phải có những đề xuất thực hiện các dự án thí điểm ở địa phương nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng đánh giá và xem xét khả năng mở rộng về sau.
1.4. CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ
Quy trình gồm có 9 bước sau:


Bước 1: Thành lập/Kiện toàn Tổ rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã;
Bước 2: Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan;
Bước 3: Họp tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM tại xã;
Bước 4: Khảo sát thực địa và lấy ý kiến của đại diện các thôn/bản và cộng đồng; 

Bước 5: Tổng hợp, viết báo cáo kết quả tham vấn và khảo sát thực địa; 

Bước 6: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi;
Bước 7: Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã; 

Bước 8: Trình cấp huyện thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã;
Bước 9: Công bố điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã, tổ chức thực hiện và giám sát.
PHẦN 2

QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

2.1. MỤC ĐÍCH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XDNTM CẤP XÃ 

Nhằm đánh giá về trình tự, chất lượng nội dung bản đề án xây dựng nông thôn mới của xã; tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung đề án nhằm đảm bảo: i) Phù hợp với các quy định mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến XDNTM; ii) Phù hợp với thực tế điều kiện của địa phương, đảm bảo tính khả thi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đề án trong giai đoạn năm 2011 - 2015 và đến năm 2020 về các lĩnh vực phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng và sử dụng đất của xã. Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có ý kiến tham gia của cộng đồng, thôn bản.
2.2. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

Bước 1: Thành lập/Kiện toàn Tổ rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã

a. Nội dung công việc

- Thành lập/Kiện toàn Tổ rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã (gọi tắt là Tổ rà soát cấp xã): Thành viên tổ có thể có 5-7 người và bao gồm: Chủ tịch UBND xã; Phó chủ tịch xã; Cán bộ tổng hợp VP xã; Cán bộ địa chính – Xây dựng; và Kế toán xã, … Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng. 

Bên cạnh tổ rà soát cấp xã có Văn phòng chỉ đạo Chương trình XDNTM của huyện, các phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện hỗ trợ chuyên môn cho hoạt động rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ rà soát cấp xã. 

b. Phương pháp/công cụ thực hiện

Tổ chức họp liên tịch để chỉ định và thành lập của tổ rà soát  cấp xã 

c. Thành phần tham gia họp để quyết định thành lập tổ rà soát

- Thường vụ Đảng uỷ và Thường trực UBND xã

- Ban chỉ đạo và Ban quản lý CTXDNTM của xã

d. Sản phẩm mong đợi

- Bản quyết định thành lập/kiện toàn Tổ rà soát cấp xã 
- Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ và các thành viên trong tổ rà soát cấp xã.
Bước 2: Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan

a. Nội dung công việc

Tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu, số liệu có sẵn liên quan nội dung điều chỉnh quy hoạch XDNTM như sau: 
- Báo cáo thuyết minh quy hoạch (QH) tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Báo cáo thuyết minh QH sử dụng đất cấp huyện; Báo cáo thuyết minh QH sử dụng đất cấp xã; Đề án thuyết minh XDNTM cấp xã; Báo cáo tổng kết tình hình KT-XH của xã qua các năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới; Báo cáo chính trị Đảng bộ xã; Báo cáo phát triển sản xuất kinh doanh của xã và các báo cáo liên quan (nếu có)

- Thông tin trong bản kế hoạch phát triển KT-XH của xã có sự tham gia của cộng đồng (PRA/VDP/CDP) và các báo cáo đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với BĐKH,… của các dự án.

- Các văn bản hướng dẫn có liên quan như: Thông tư  07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010  của Bộ NN&PTNT;Thông tư 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011; Bộ tiêu chí XDNTM;… 

- Các loại bản đồ: Bộ bản đồ quy hoạch XDNTM; Bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất xã; Bản đồ địa hình và thổ nhưỡng xã (nếu có)

b. Phương pháp/công cụ thực hiện

- Nghiên cứu và rà soát tài liệu

- Tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu, dữ liệu

c. Thành phần tham gia
- Tổ rà soát cấp xã
d. Sản phẩm mong đợi

- Các văn bản, tài liệu phù hợp với nội dung rà soát, điều chỉnh quy hoạch;

- Bản xác định những bất cập, và điểm chưa hợp lý cần điều chỉnh và các thông tin còn thiếu trong bản đề án quy hoạch XDNTM hiện có; các phương án thiết kế quy hoạch trong bối cảnh biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai của địa phương;

- Bản đối chiếu, so sánh kết quả đạt được so với bộ tiêu chí XDNTM;

(Những nội dung trên được tập hợp và thể hiện trong bảng có mẫu quy định).

Bước 3: Họp tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM tại xã  

a. Nội dung công việc 

- Tổ chức họp trình bày bảng tổng hợp điểm mới trong các văn bản cấp trên có liên quan đến xã, những bất cập so với bản quy hoạch XDNTM của địa phương; những điểm bất cập, thông tin còn thiếu trong bản quy hoạch XDNTM; những đề xuất điều chỉnh quy hoạch XDNTM;

- Trình bày phương án cập nhật, điều chỉnh thông tin cho bản quy hoạch XDNTM. Bối cảnh quy hoạch XDNTM khi mà thiên tai ngày càng khác thường, cũng như những rủi ro và tác động của biến đổi khí hậu;  
- Xây dựng đề cương nhiệm vụ rà soát gửi huyện ra quyết định phê duyệt
- Thống nhất kế hoạch khảo sát thực địa tại các thôn trong xã.

b. Phương pháp/công cụ thực hiện
- Trình bày các phát hiện từ nghiên cứu tài liệu liên quan (từ kết quả của bước 2);

- Thảo luận nhóm theo các chuyên đề (chia 2-3 nhóm để thảo luận, mỗi nhóm có đủ thành phần huyện, xã, thôn); 

c. Thành phần tham gia cuộc họp 
- Cấp xã: Ban chỉ đạo CTNTM xã và Ban Quản lý CTNTM xã gồm: Bí thư Đảng Uỷ xã; Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch MTTQ xã; Chủ tịch UBND xã; Phó CT UBND xã; CB Văn phòng Thống kê và Tổng hợp xã; CB Địa chính Xây dựng và Nông nghiệp xã; Kế toán xã; Chủ tịch hội Nông dân, hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, Mặt trận TQ xã và các trưởng thôn/bản trong xã; Tổ rà soát xã
- Cấp huyện: Đại diện các phòng: Nông nghiệp & PTNT;  Kế hoạch & Tài chính; Tài nguyên & Môi trường; và Phòng Kinh tế - Hạ tầng
d. Sản phẩm mong đợi

- Bản tổng hợp các thông tin về những nội dung chưa phù hợp, không phù hợp, những nội dung mới phát sinh, những phương án đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch được đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xu hướng giảm nhẹ rủi ro thiên tai.


- Bản kế hoạch khảo sát thực địa tại các thôn trong xã.
- Bản đề cương nhiệm vụ rà soát của xã.
Bước 4: Khảo sát thực địa và lấy ý kiến đại diện các thôn/bản và cộng đồng
a. Nội dung công việc

- Tham vấn ý kiến lãnh đạo cấp thôn/bản và người dân về mong muốn, phương án hiến kế, tính khả thi của các phương án, và giải pháp.

- Kiểm chứng thông tin giữa mong muốn của người dân so với bản đề án XDNTM hiện có của xã cũng như định hướng đã thống nhất tại cuộc họp xã.

- Thu thập thêm các thông tin, số liệu còn thiếu trong bản quy hoạch XDNTM.

b. Phương pháp/công cụ thực hiện

- Thảo luận nhóm tại các thôn; 

- Phỏng vấn sâu cán bộ thôn và người dân 

- Quan sát thực tế tại hiện trường, so sánh đối chiếu những sai khác tại hiện trường với các văn bản, bản đồ hiện có.

c. Thành phần tham gia

- Thảo luận nhóm cốt cán tại các thôn/bản, gồm: Bí thư chi bộ; Thôn trưởng; Đại diện Mặt trận TQ thôn và các Hội đoàn thể: Nông dân; Phụ nữ; Cựu chiến binh; Thanh niên.

- Phỏng vấn sâu: Cán bộ lãnh đạo thôn/bản và người dân am hiểu thông tin để bổ sung cho việc điều chỉnh quy hoạch XDNTM.

 (Các cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu theo bộ câu hỏi có sẵn)

d. Sản phẩm mong đợi

- Các thông tin, số liệu về hiện trạng, những bất cập của bản quy hoạch XDNTM so với thực tế; những mong đợi của thôn về xây dựng NTM tại thôn; giải pháp, phương án hiến kế của người dân và tính khả thi của các phương án, giải pháp cho XDNTM tại mỗi thôn;


- Các thông tin về thay đổi, điều chỉnh, cập nhật cho bản đồ.

Bước 5: Tổng hợp thông tin, viết báo cáo kết quả khảo sát thực địa 

a. Nội dung công việc

- Từng cá nhân trong tổ viết báo cáo tổng hợp từ kết quả tham vấn và khảo sát thực địa tại xã và mỗi thôn về lĩnh vực mình phụ trách;

- Tổ trưởng tổ chức họp để từng thành viên báo cáo những phát hiện để điều chỉnh thông tin, số liệu. Sau đó tổng hợp toàn bộ thông tin và chuẩn bị văn bản báo cáo và xin chủ trương, hướng điều chỉnh của Đảng ủy, UBND và Ban chỉ đạo chương trình XDNTM xã;


- Rà soát lại tính chính xác của các số liệu đã có, số liệu vừa thu thập, cụ thể hóa chủ trương của lãnh đạo cho điều chỉnh quy hoạch;

- Chuẩn hóa số liệu về đất đai, cơ sở hạ tầng,… và cập nhật vào bản đồ hiện trạng và điều chỉnh quy hoạch của xã. 

- Viết báo cáo điều chỉnh quy hoạch XDNTM trình Đảng ủy, UBND xã và Ban chỉ đạo CTXDNTM để xin ý kiến chỉ đạo và hoàn thiện nội dung trước khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi. 

b. Phương pháp/công cụ thực hiện

- Tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu, dữ liệu 

- Sử dụng phầm mềm chuyên dụng (Acad 2010; Microstation 8.0,…) để làm các loại bản đồ. 

c. Thành phần tham gia 

- Tổ rà soát xã
- Nhóm hỗ trợ kỹ thuật huyện
d. Sản phẩm mong đợi

- Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch NTM gồm 3 nội dung điều chỉnh: Sản xuất kinh doanh; Xây dựng cơ sở hạ tầng; Sử dụng đất (theo mẫu qui định). 

- Các loại bản đồ hiện trạng và điều chỉnh quy hoạch NTM cấp xã (theo tỉ lệ quy định) 

Bước 6: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi

a. Nội dung công việc

- Trình bày báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM của xã 

- Tổ chức thảo luận lấy ý kiến của các bên có liên quan. 
- Tổng hợp ý kiến góp ý để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện bản điều chỉnh quy hoạch XDNTM sau hội thảo.

b. Phương pháp/công cụ thực hiện

- Phương pháp thuyết trình; Thảo luận chung tại hội trường 

c. Thành phần tham gia 
- Khách mời:  Đại diện ban chỉ đạo chương trình XDNTM của tỉnh; Đại diện ban chỉ đạo chương trình XDNTM của huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp & PTNT; Tài nguyên & Môi trường; Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; và Tổ rà soát cấp huyện.

- Các thành viên trong Ban chỉ đạo CT XDNTM xã và Ban Quản lý CT XDNTM xã gồm: Bí thư Đảng Uỷ xã; Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch MTTQ xã; Chủ tịch UBND xã; Phó CT UBND xã; Cán bộ Văn phòng Thống kê và Tổng hợp xã; Cán bộ Địa chính Xây dựng và Địa chính Nông nghiệp xã; Kế toán xã; Chủ tịch hội Nông dân; hội Phụ nữ; hội Cựu chiến binh; Bí thư chi bộ; Trưởng thôn các thôn/bản trong xã; Tổ rà soát cấp xã.

d. Sản phẩm mong đợi

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý cho việc điều chỉnh QHNTM.

Bước 7: Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh, bản đồ điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã 

a. Nội dung công việc 

- Viết báo cáo thuyết minh điều chỉnh Quy hoạch XDNTM gồm các nội dung: Quy hoạch sản xuất, kinh doanh; Quy hoạch xây dựng, cơ sở hạ tầng và Quy hoạch sử dụng đất của xã, lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào quy hoạch nông thôn mới (theo mẫu qui định);

- Cập nhật, điều chỉnh các loại bản đồ Quy hoạch XDNTM cấp xã (theo tỉ lệ qui định)

- Tổ chức tham vấn các bên có liên quan (họp tại huyện) để hoàn thiện bản báo cáo và các loại bản đồ trước khi đệ trình lên cấp huyện thẩm định phê duyệt. 
b. Phương pháp/công cụ thực hiện

- Tổng hợp xử lý phân tích số liệu, phần mềm Excel 

-  Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Acad 2010; Microstation 8.0) để làm bản đồ.

- Tham vấn các bên liên quan để hoàn thiện nội dung báo cáo.

c. Thành phần tham gia

- Tổ rà soát cấp xã, cấp huyện 

- Các ban ngành liên quan của xã/huyện 


d. Sản phẩm mong đợi

- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã 


- Các loại bản đồ điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã (theo tỉ lệ qui định)


- Nghị quyết của HĐND xã.

Bước 8: Trình cấp huyện thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp xã

a. Nội dung công việc 
- Tổ công tác hoàn thiện hồ sơ để trình UBND xã và gửi lên hội đồng thẩm định của huyện (gồm các phòng: NN&PTNT; KH&TC; TN&MT; KT-HT) 

- Hội đồng thẩm định của huyện tổ chức thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch XDNTM của xã.

- Chuẩn hóa hệ thống bản đồ, chuyển đổi cơ sở dữ liệu và tích hợp trên nền GISHue. 

b. Phương pháp/công cụ thực hiện

- Cơ quan trình duyệt: UBND xã là cơ quan trình UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và phương án quy hoạch XDNTM cấp xã. 
- Cơ quan thẩm định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và đơn vị có chức năng liên quan chịu trách nhiệm thẩm định các nhiệm vụ và phương án điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã. 
- Cơ quan phê duyệt: UBND huyện là cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và phương án điều chỉnh quy hoạch XDNTM cấp xã. 

c. Thành phần tham gia

- UBND huyện; Các phòng ban liên quan của huyện, tổ rà soát cấp huyện 

- UBND xã; Tổ rà soát xã.

d. Sản phẩm mong đợi

- Sản phẩm quy hoạch (tổng hợp trong bộ hồ sơ) và được UBND cấp huyện phê duyệt bao gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch XDNTM; Các loại bản đồ điều chỉnh về hiện trạng và quy hoạch XDNTM cấp xã. Bản đồ tích hợp lên GIS Hue; 

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch XDNTM của UBND huyện.
Bước 9: Công bố điều chỉnh quy hoạch cấp xã, tổ chức thực hiện và giám sát

a. Nội dung công việc

- Thông báo nội dung điều chỉnh quy hoạch trong các cuộc họp của xã, thôn/bản để cán bộ các cấp và người dân hiểu rõ, tổ chức thực hiện tốt bản quy hoạch đã điều chỉnh, đồng thời địa phương lập kế hoạch giám sát kết quả trong quá trình triển khai thực hiện. 
- Niêm yết phương án và các loại bản đồ điều chỉnh quy hoạch NTM tại xã, các thôn/bản trong xã.
b. Phương pháp/công cụ thực hiện

- UBND xã và tổ rà soát cấp xã tổ chức công bố, đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phương án điều chỉnh quy hoạch. 
- Giám sát: Cộng đồng dân cư thôn, xã; Hội đồng nhân dân xã

c. Thành phần tham gia

- Uỷ ban nhân dân xã, 
- Tổ rà soát xã,

- Người dân và cộng đồng các thôn/bản (để thực hiện quy hoạch) 

d. Sản phẩm mong đợi

Thông tin đến tận toàn bộ người dân trong xã (Phương án điều chỉnh quy hoạch XDNTM đã được duyệt; Các loại bản đồ điều chỉnh hiện trạng, quy hoạch XDNTM cấp xã).

PHẦN 3

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: HƯỚNG DẪN NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NTM
PHẦN THỨ NHẤT

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 

I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 

1. Rà soát đặc điểm điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trường của xã

Bổ sung phân tích đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; tình hình khai thác và sử dụng các loại tài nguyên, nhất là tài nguyên đất; dự báo khả năng khai thác sử dụng các loại tài nguyên trong thời kỳ qui hoạch. Đặc điểm kinh tế, xã hội, đặc điểm dân cư, nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội, môi trường ... 

2. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã sau hai năm thực hiện Quy hoạch

2.1 Thực trạng phát triển kinh tế

a) Sản xuất nông lâm, ngư nghiệp: 

- Đánh giá tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ, những kết quả đạt được so phương án quy hoạch, khó khăn, thách thức và nguyên nhân của những hạn chế theo từng lĩnh vực:

+ Trồng trọt (diện tích các loại cây trồng, năng suất, sản lượng), bình quân lương thực; cây công nghiệp ngắn ngày; cây công nghiệp dài ngày; cây ăn quả (diện tích, sản lượng và tiêu thụ sản phẩm); giá trị thu hoạch (trừ chi phí sản xuất) trên diện tích canh tác, mô hình thành công trong sản xuất, kỹ thuật canh tác, công nghệ bảo quản, chế biến, quy mô canh tác của nông hộ (diện tích lúa ruộng, lúa nương và các cây trồng khác, đất vườn...), mô hình tổ chức quản lý, hạ tầng kỹ thuật cho sản xuất…

+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm: quy mô đàn, sản lượng, cơ cấu giống, công nghệ chăm sóc, chế biến, giá trị thu nhập bình quân/ hộ/ năm (trừ chi phí sản xuất), mô hình thành công, thị trường tiêu thụ…;

+ Lâm nghiệp (lâm sinh, khai thác, chế biến): diện tích các loại rừng, năng suất, sản lượng, cơ cấu giống, giá trị khai thác bình quân trên diện tích, mô hình thành công, tình hình giao đất lâm nghiệp đến hộ dân, thị trường tiêu thụ, hạ tầng, mô hình tổ chức quản lý….

+ Thủy sản (nuôi trồng, khai thác): diện tích, năng suất, sản lượng, giá trị thu hoạch trên diện tích (trừ chi phí sản xuất); công nghệ giống, chăm sóc, bảo quản, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mô hình thành công, mô hình tổ chức quản lý, hạ tầng kỹ thuật, …  

- Phân tích, đánh giá chung về hệ thống tổ chức, cơ cấu sản xuất, trình độ công nghệ sản xuất – chế biến…..

b) Tình hình phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp

Bổ sung phân tích, đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ, những kết quả đạt được so phương án quy hoạch, khó khăn, thách thức và nguyên nhân theo từng lĩnh vực:
- Công nghiệp

- Xây dựng

- Dịch vụ

c) Phân tích, đánh giá tình hình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất về quy mô, thu nhập và xu hướng phát triển.

- Hợp tác xã

- Kinh tế trang trại

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ…

………………..

2.2 Rà soát, bổ sung tình hình phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội:

- Dân số, dân tộc, cơ cấu dân số theo tuổi, giới tính, trình độ

- Lao động, việc làm, cơ cấu lao động

- Phân tích thu nhập và đời sống dân cư

…

2.3 Bổ sung thực trạng môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu:

- Hiện trạng môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường 

- Những tác động của thiên tai…

- Tính dễ bị tổn thương, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

3. Rà soát, đánh giá hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu so quy hoạch

- Hiện trạng giao thông 

- Hệ thống thủy lợi, đê điều 

- Hiện trạng cấp nước  

- Hệ thống cung cấp điện

- Hạ tầng xã hội: Trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa…
- Các công trình hạ tầng nông thôn khác

…..
4. Đánh giá tình hình thực  hiện quy hoạch sử dụng đất

5. Đánh giá chung 

5.1 Phân tích đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí phát triển nông thôn mới 

5.2 Phân tích tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức

PHẦN THỨ HAI

RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH  QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

I. RÀ SOÁT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

II. RÀ SOÁT, BỔ SUNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH GẮN VỚI THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1.  Định hướng phát triển nông lâm ngư nghiệp 

Định hướng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Về quy mô, diện tích, quy hoạch vùng sản xuất, cơ cấu từng loại cây trồng, vật nuôi theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự báo năng suất, sản lượng, khả năng tiêu thụ, thị trường tiêu thụ…

Quy hoạch các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Các giải pháp thực hiện quy hoạch: Về vốn, đất sản xuất, mặt nước nuôi trồng,  mô hình sản xuất, công nghệ bảo quản, chế biến, hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất (khuyến nông, khoa học kỹ thuật, giống, thuốc bảo vệ thực vật, thú y…)

2. Định hướng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp

Định hướng nghề có khả năng phát triển, phương án phát triển cơ cấu ngành, sản phẩm chủ yếu và các điều kiện thực hiện quy hoạch (đầu tư, công nghệ, lao động,… ), quy hoạch không gian sản xuất, các công trình hạ tầng và phương án bảo vệ môi trường.

3. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất 
Phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã.

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết giữa các loại hình kinh tế

III RÀ SOÁT, BỔ SUNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, GIẢM NHẸ THIÊN TAI

IV ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

V. NGUỒN LỰC VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Xác định tổng nhu cầu và nguồn lực
- Vốn dân, doanh nghiệp, vay, huy động hợp pháp khác 

- Vốn đề nghị Nhà nước hỗ trợ

2. Các chương trình, dự án ưu tiên và phân kỳ đầu tư

VI. RÀ SOÁT, CẬP NHẬT BẢN ĐỒ

1. Rà soát, hiệu chỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS

a) Điều tra, hiệu chỉnh, khớp nối dữ liệu quy hoạch nông thôn mới

- Rà soát các tài liệu, dữ liệu liên quan bao gồm: các bản vẽ số và giấy.

- Hiệu chỉnh 04 loại bản đồ lên nền GIS Hue (Vị trí, mối quan hệ vùng, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn xã và khu trung tâm; định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn xã; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020).
b) Chuyển đổi và xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch nông thôn mới

- Thiết kế CSDL GIS quy hoạch nông thôn mới:

+ Chuẩn hóa lại cơ sở dữ liệu theo các định chuẩn của GIS: định dạng CSDL, hệ tọa độ (nắn chỉnh tọa độ dữ liệu CAD theo chuẩn VN2000), font chữ...

+ Xây dựng danh mục các lớp dữ liệu quy hoạch

+ Thiết kế cấu trúc bảng thuộc tính cho từng lớp dữ liệu quy hoạch

- Chuyển đổi và chuẩn hoá dữ liệu:

+ Tách lớp, chuyển đổi các lớp dữ liệu quy hoạch sang dữ liệu GIS, phân loại các lớp theo danh mục dữ liệu đã thiết kế.

+ Chuẩn hoá dữ liệu đã chuyển đổi: loại bỏ những thông tin dư thừa, kiểm tra topology dữ liệu, chuẩn hoá dữ liệu không gian theo đúng kiểu dữ liệu đã thiết kế (điểm, đường, vùng), chuẩn hoá dữ liệu thuộc tính.

- Nhập dữ liệu:

+ Rà soát, chọn lọc thông tin từ các tài liệu đã thu thập

+ Nhập dữ liệu vào CSDL GIS quy hoạch

2. Tích hợp lên GISHue 

- Thực hiện khớp nối các bản đồ lên GISHue
· Bản đồ vị trí, mối quan hệ vùng, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn xã và khu trung tâm.
· Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn 

· Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn xã.
· Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

· Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc khu trung tâm xã

PHẦN THỨ BA

HIỆU QUẢ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội sau khi thực hiện quy hoạch

- Kết quả giảm nghèo.

- Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tiến bộ.

- Hiệu quả các lĩnh vực: nông lâm nghiệp, định canh định cư..

- Văn hóa - xã hội phát triển, an ninh quốc phòng...

II. Hệ thống giải pháp tổ chức thực hiện

PHẦN THỨ TƯ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Phụ lục 2: HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU VÀ BIỂU MẪU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ
1. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp xã bao gồm:

	STT
	Mục đích sử dụng đất
	Mã

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP

	1.1
	Đất lúa nước (gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất lúa nước còn lại)
	DLN

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD

	
	Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS

	1.9
	Đất làm muối
	LMU

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP

	2.3
	Đất an ninh
	CAN

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	DRA

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC

	2.13
	Đất sông, suối
	SON

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT

	2.15
	Đât phi nông nghiệp khác
	PNK

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD

	4
	Đất khu du lịch
	DDL

	5
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn 
	ONT


2. Hệ thống biểu quy hoạch sử dụng đất cấp xã
Biểu 01.
HIỆN TRẠNG  SỬ DỤNG ĐẤT NĂM…
XÃ……..
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 

	
	Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	 
	 

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	 
	 

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	 
	 

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKX
	 
	 

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	 

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	 
	 

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	 
	 

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	 
	 

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	 
	 

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	 
	 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	 
	 

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 

	4
	Đất khu du lịch
	DDL
	 
	 

	5
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	 
	 

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	
	


Biểu 02
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM...

XÃ…

Đơn vị tính: ha 

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Cấp trên phân bổ
	Cấp xã xác định
	Tổng số

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)+(5)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 
	 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT
	
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	 
	 
	 

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	 
	 
	 

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	 
	 
	 

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKX
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	 
	 

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	 
	 
	 

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	 
	 
	 

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	 
	 
	 

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	 
	 
	 

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	 
	 
	 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	 
	 
	 

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 
	 

	4
	Đất khu du lịch
	DDL
	 
	 
	 

	5
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	
	
	


Biểu 03
DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH

XÃ …

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Phân kỳ

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	 
	
	

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	 
	
	

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN/PNN
	 
	
	

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	 
	
	

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	 
	
	

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 
	
	

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	
	

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	 
	
	

	1.9
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	
	

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NNK/PNN
	 
	
	

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	 
	
	

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	 
	
	

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	 
	
	

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUC/NTS
	 
	
	

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	 
	
	

	2.5
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RDD/NKR(a)
	 
	
	

	2.6
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RPH/NKR(a)
	 
	
	


Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

Biểu 04
DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH 

XÃ …

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Phân kỳ

	
	
	
	
	2011-2015
	2016-2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	
	

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	 
	
	

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	
	

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	
	

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	
	

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	
	

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	
	

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	 
	
	

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	 
	
	

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	 
	
	

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	 
	
	

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	
	

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	
	

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	
	

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	 
	
	

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKX
	 
	
	

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	
	

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	
	

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	 
	
	

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	 
	
	

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	 
	
	

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	 
	
	

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	 
	
	

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	 
	
	

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	
	

	3
	Đất khu du lịch
	DDL
	 
	
	

	4
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	 
	
	

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	
	
	


Biểu 05
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM 

XÃ…
Đơn vị tính: ha 

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích hiện trạng 2015
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất khu du lịch
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	
	
	
	
	
	


Biểu 06
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

XÃ…
Đơn vị tính: ha 

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
	Phân theo các năm

	
	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	LUC/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	CLN/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	RPH/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	RDDPNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RSX/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	NTS/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NNK/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUC/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RPH/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

Biểu 07
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG

XÃ…
Đơn vị tính: ha 

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích
	Phân theo các năm

	
	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất khu công nghiệp
	SKC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất di tích danh thắng
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất khu du lịch
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	
	
	
	
	
	


MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC RÀ SOÁT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 
NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020

Xã…………..…….….huyện:……………………tỉnh:……………………….
	Lĩnh vực/ngành
	Hiện trạng/ Thuận lợi/khó khăn
	Những việc chưa làm được/bất cập hiện nay
	Điều chỉnh/bổ sung quy hoạch đến năm 2020
	Giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch

	1. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ
	
	
	
	

	2. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
	
	
	
	

	2.1. Đất lúa nước
	
	
	
	

	2.2. Đất trồng cây hàng năm
	
	
	
	

	2.3. Đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	

	2.4. Đất rừng sản xuất
	
	
	
	

	2.5. Đất nuôi trồng thuỷ sản
	
	
	
	

	2.6. Đất nông nghiệp khác
	
	
	
	

	2.7. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	
	
	
	

	2.8. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	

	2.9. Đất quốc phòng
	
	
	
	

	2.10. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	
	
	
	

	2.11. Đất vật liệu gốm sứ
	
	
	
	

	2.12. Đất di tích thắng cảnh
	
	
	
	

	2.13. Đất xử lý chôn lấp chất thải
	
	
	
	

	2.14. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	
	
	
	

	2.15. Đất có mặt nước chuyên dùng 
	
	
	
	

	2.16. Đất giao thông
	
	
	
	

	2.17. Đất văn hoá
	
	
	
	

	2.18. Đất ở nông thôn
	
	
	
	

	2.19. Đất chưa sử dụng
	
	
	
	

	3. QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
	
	
	
	

	3.1. Trồng trọt
	
	
	
	

	3.2. Chăn nuôi
	
	
	
	

	3.3. Thủy sản
	
	
	
	

	3.4. Lâm nghiệp
	
	
	
	

	3.5. Kinh tế trang trại
	
	
	
	

	4. QUY HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ
	
	
	
	

	4.1. Công nghiệp
	
	
	
	

	4.2. Tiểu thủ công nghiệp
	
	
	
	

	4.3. Dịch vụ, du lịch
	
	
	
	

	5. QUY HOẠCH XÂY DỰNG
	
	
	
	

	5.1. Quy hoạch phát triển khu dân cư
	
	
	
	

	5.1.1. Phát triển khu dân cư
	
	
	
	

	5.1.2. Tổ chức không gian thôn xóm và nhà ở
	
	
	
	

	5.2. Quy hoạch khu trung tâm xã
	
	
	
	

	5.2.1. Khu trung tâm xã 
	
	
	
	

	5.2.2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật Trung tâm xã
	
	
	
	

	* Giao thông
	
	
	
	

	*  San nền thoát nước mưa
	
	
	
	

	* Cấp nước
	
	
	
	

	*  Cấp điện
	
	
	
	

	* Thoát nước thải vệ sinh môi trường
	
	
	
	

	5.3. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của xã
	
	
	
	

	5.3.1. Quy hoạch Nhà văn hóa  - Khu thể thao thôn
	
	
	
	

	5.3.2. Trường học
	
	
	
	

	5.3.3. Trạm y tế 
	
	
	
	

	5.3.4. Các thiết chế tôn giáo tín ngưỡng
	
	
	
	

	5.3.5. Giao thông
	
	
	
	

	5.3.7. Cấp nước
	
	
	
	

	5.3.8. Cấp điện
	
	
	
	

	5.3.9. Quy hoạch thoát nước thải 
	
	
	
	

	5.3.10. Quy hoạch Thu gom và xử lý chất thải rắn
	
	
	
	

	5.3.11. Quy hoạch nghĩa trang
	
	
	
	


                                                      Thừa thiên Huế, ngày…..tháng…….năm……..

                                                       Trưởng ban Quản lý CTNTM xã:…………. 

                                                     Chủ tịch UBND xã

MẪU BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020

Xã…………………………..…….….huyện:……………………………………….

	Lĩnh vực/ngành
	Định hướng đến năm 2020
	Giải pháp thực hiện

	1. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ
	
	

	2. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
	
	

	2.1. Đất lúa nước
	
	

	2.2. Đất trồng cây hàng năm
	
	

	2.3. Đất trồng cây lâu năm
	
	

	2.4. Đất rừng sản xuất
	
	

	2.5. Đất nuôi trồng thuỷ sản
	
	

	2.6. Đất nông nghiệp khác
	
	

	2.7. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	
	

	2.8. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	

	2.9. Đất quốc phòng
	
	

	2.10. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	
	

	2.11. Đất vật liệu gốm sứ
	
	

	2.12. Đất di tích thắng cảnh
	
	

	2.13. Đất xử lý chôn lấp chất thải
	
	

	2.14. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	
	

	2.15. Đất có mặt nước chuyên dùng 
	
	

	2.16. Đất giao thông
	
	

	2.17. Đất văn hoá
	
	

	2.18. Đất ở nông thôn
	
	

	2.19. Đất chưa sử dụng
	
	

	3. QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
	
	

	3.1. Trồng trọt
	
	

	3.2. Chăn nuôi
	
	

	3.3. Thủy sản
	
	

	3.4. Lâm nghiệp
	
	

	3.5. Kinh tế trang trại
	
	

	4. QUY HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ
	
	

	4.1. Công nghiệp
	
	

	4.2. Tiểu thủ công nghiệp
	
	

	4.3. Dịch vụ, du lịch
	
	

	5. QUY HOẠCH XÂY DỰNG
	
	

	5.1. Quy hoạch phát triển khu dân cư
	
	

	5.1.1. Định hướng phát triển khu dân cư
	
	

	5.1.2. Tổ chức không gian thôn xóm và nhà ở
	
	

	5.2. Quy hoạch khu trung tâm xã
	
	

	5.2.1. Khu trung tâm xã 
	
	

	5.2.2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật Trung tâm xã
	
	

	* Giao thông
	
	

	*  San nền thoát nước mưa
	
	

	* Cấp nước
	
	

	*  Cấp điện
	
	

	* Thoát nước thải vệ sinh môi trường
	
	

	5.3. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của xã
	
	

	5.3.1. Định hướng Quy hoạch Nhà văn hóa  - Khu thể thao thôn
	
	

	5.3.2. Trường học
	
	

	5.3.3. Trạm y tế 
	
	

	5.3.4. Các thiết chế tôn giáo tín ngưỡng
	
	

	5.3.5. Định hướng giao thông
	
	

	5.3.6. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật
	
	

	5.3.7. Định hướng cấp nước
	
	

	5.3.8. Định hướng cấp điện
	
	

	5.3.9. Định hướng Quy hoạch thoát nước thải 
	
	

	5.3.10. Định hướng quy hoạch Thu gom và xử lý chất thải rắn
	
	

	5.3.11. Định hướng quy hoạch nghĩa trang
	
	


                                                Thừa thiên Huế, ngày…..tháng…….năm……. 

Trưởng ban Chỉ đạo CTNTM xã:…………………. 

                                     Bí thư Đảng ủy xã
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 


QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 


XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ
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Ấn phẩm được Sở Kế Hoạch và Đầu tư biên soạn với sự tư vấn kỹ thuật của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung và sự tài trợ  của Tổ chức Irish Aid.








Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)


Trường Đại học Nông Lâm Huê


Tel: +84 234 3529749 – Fax: +84 234 3530000


Email: � HYPERLINK "mailto:office@crdvietnam.org" �office@crdvietnam.org�


Website:  http://www.crdvietnam.org.vn
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